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VN - INDEX 1,080.29  -0.86%

HNX - INDEX 218.29  -0.59%

DOWN JONES INDUS 34,152.60  0.17%

EURO STOXX 50 PR 4,153.37  -0.13%

CSI 300 INDEX 3,619.76  -0.35%

SJC (Ng.đ/Lượng) 69.900  0.72%

Quốc tế (USD/Oz) 1,968.7  -0.45%

USD/VND (BQ LNH) 23.985  -0.12%

DXY 105.54  0.31%

EUR/USD 1.0697  -0.19%

USD/JPY 150.39  0.23%

USD/CNY 7.2800  0.13%

Dầu thô WTI (USD/th) 76.62  -5.28%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 08/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Xuất hiện tin đồn người dân không được mua bán vàng miếng: SJC chính

thức lên tiếng

▪ Thống đốc: Nếu bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể gây rủi ro đối với

hệ thống ngân hàng

▪ Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nhóm ngân hàng cổ phần vẫn

vượt trần trong tháng 9

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Một chỉ số vĩ mô không tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp, báo hiệu người dân

có thể đang tiết kiệm chi tiêu

▪ Chuyên gia : Thiếu điện tháng 5, tháng 6 mang lại bài học lớn

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Châu Âu: Kinh tế ngày càng đuối so với Mỹ

▪ Trung Quốc: IMF nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ DXY tăng 0.29%, đạt mốc 105.51. USD tăng giá vào phiên giao dịch vừa qua, sau đợt bán

tháo mạnh vào tuần trước, trong khi EUR giảm giá do dữ liệu kinh tế không khả quan ở Đức;

AUD trượt giá sau khi ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất đồng thời đưa ra thông

điệp cho biết đây là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách hiện tại.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay tiếp đà giảm với vàng giao ngay giảm 8.8 USD xuống

1,968.7 USD/ounce. Sự phục hồi mạnh mẽ của USD đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng đối với

người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 3.45 USD, tương đương 4.3%, xuống mức 77.37 USD/thùng,

Đà sụt giảm của giá dầu diễn ra sau loạt số liệu kinh tế trái chiều của Trung Quốc. Xuất khẩu

của Trung Quốc đã giảm 6 tháng liên tiếp do lãi suất cao hơn gây áp lực suy giảm lên nền

kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari ngày 7/11 đã hạ

thấp kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cắt giảm lãi suất.

Ngày 7/11, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong
vòng 12 năm qua, đồng thời để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm
kiềm chế lạm phát . Cụ thể, kết thúc cuộc họp chính sách tháng 11, RBA đã tăng lãi suất cơ
bản thêm 0.25% lên 4.35%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011. Đây là lần đầu tiên RBA tăng
lãi suất sau 4 tháng và động thái này nhận được sự ủng hộ của thị trường và giới phân tích.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Xuất hiện tin đồn người dân

không được mua bán vàng

miếng: SJC chính thức lên tiếng

Ngày 6/11, giá vàng biến động dữ dội khi 1,5-2 triệu đồng/lượng vào đầu giờ

sáng, sau đó lại nhanh chóng quay đầu tăng trở lại như cũ. Diễn biến này xảy ra

khi trên thị trường xuất hiện tin đồn người dân sẽ không được giao dịch vàng

miếng SJC trong thời gian tới do Thông tư 12 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tin đồn này đã dẫn đến làn sóng "bán tháo" vàng SJC, người giữ vàng cũng

hoang mang về thực hư thông tin này… Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý

Sài Gòn (SJC) đã lên tiếng khẳng định, hiện nay, người dân vẫn có thể thực hiện

hoạt động mua, bán vàng miếng SJC bình thường như hiện hành tại các tổ chức

tín dụng (TCTD) và doanh nghiệp (DN) được NHNN cấp phép kinh doanh mua,

bán vàng miếng. Cập nhật đến cuối ngày 6/11, giá bán ra vàng SJC đã trở lại

mốc 70 triệu đồng/lượng, 1,5 triệu đồng/lượng sv thời điểm giảm "sốc" sáng

6/11. Giá vàng nhẫn 24k (9999) neo ở mức cao #60 triệu đồng/lượng chiều bán. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 1.987 USD/ounce, #59

triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành.
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Thống đốc: Nếu bỏ chỉ tiêu tăng

trưởng tín dụng có thể gây rủi ro

đối với hệ thống ngân hàng

Về tranh luận của đại biểu Hà Sĩ Đồng liên quan đến điều hành mức tăng trưởng

tín dụng (TTTD), Thống đốc khẳng định, thời gian qua NHNN đã tổ chức các buổi

tọa đàm với chuyên gia và với đại biểu Quốc hội, qua phân tích, đánh giá, các

đại biểu đều thống nhất rằng, với đặc thù của nền kinh tế (KT) Việt Nam (VN) 

hiện nay, vốn phụ thuộc vào vốn tín dụng của ngân hàng (NH) rất lớn; tỷ lệ Dư

nợ/GDP trên 120% GDP và đang ở mức cảnh báo theo khuyến nghị của các tổ

chức quốc tế… Nhu cầu vốn này của hệ thống NH vẫn còn 1 nguồn vốn dài hạn

từ hệ thống NH. Vì vậy, nếu bỏ chỉ tiêu TTTD có thể tín dụng sẽ tăng rất mạnh,

có thể rủi ro đối với hệ thống NH. Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất

quan tâm và có nhiều hội nghị phát triển thị trường vốn để phát triển phân khúc

khác của thị trường vốn như trái phiếu DN để đảm bảo nhu cầu vốn trung và dài

hạn. Còn các TCTD chủ yếu cung ứng nguồn vốn ngắn hạn và vốn lưu động. Để

tránh trường hợp tùy ý trong việc phân bổ chỉ tiêu TTTD đối với TCTD, NHNN 

hàng năm có định hướng nhưng trên cơ sở này có nguyên tắc chung, đó là xếp

hạng tín nhiệm của các TCTD. Ngoài ra, có 1 số tiêu chí khác như mặt bằng lãi

suất (LS) giảm, tham gia vào quá trình tái cấu trúc... sẽ được cộng điểm.
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Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung

dài hạn nhóm ngân hàng cổ phần

vẫn vượt trần trong tháng 9

Theo thống kê 1 số chỉ tiêu cơ bản của TCTD do NHNN tiến hành, trong tháng

9, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của nhóm ngân hàng thương mại cổ 

phần (NHTMCP) là 39%, 11 điểm cơ bản (bps) sv cuối tháng 8. Kết quả này

cao hơn sv mức trần đang áp dụng tới cuối tháng 9 là 34%. Kể từ giữa năm

2022, nhóm NHTMCP hầu như luôn duy trì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài

hạn dưới trần quy định. Việc tỷ lệ này vẫn cao hơn trần mới 9 điểm % có thể

khiến nhóm NHTMCP chịu thêm áp lực trong việc cơ cấu lại nguồn vốn và hoạt

động cho vay. Trên toàn hệ thống NH, tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung

dài hạn trong tháng 9 đã tiếp tục cải thiện, 39 bps, xuống 28,39%. Tỷ lệ Dư nợ

cho vay/Tổng tiền gửi 0,74% xuống 75,93%. Để giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho

vay trung dài hạn, các NH đã tích cực phát hành trái phiếu, tăng vốn điều lệ để

nâng nguồn vốn dài hạn. Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu VN,

10 tháng đầu năm, ngành NH đã phát hành 99.023 tỷ đồng trái phiếu, chiếm

47,3% tổng giá trị phát hành. Các công ty chứng khoán dự báo, trong ngắn hạn,

việc hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ làm chậm quá trình giảm LS 

cho vay kỳ hạn dài trong bối cảnh nền KT đang cần hỗ trợ. Ngoài ra, Thông tư

08 sẽ góp phần làm tăng chi phí vốn và khiến biên lãi ròng (NIM) thu hẹp.
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Một chỉ số vĩ mô không tăng

trưởng tháng thứ 2 liên tiếp, báo

hiệu người dân có thể đang tiết

kiệm chi tiêu

VDSC cho biết, mức tăng trưởng của doanh thu lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và dịch

vụ tiêu dùng giảm dần qua các tháng. Cụ thể, doanh thu lĩnh vực này trong

tháng 10 chỉ 7% sv cùng kỳ 2022, thấp hơn mức tăng bình quân 7,3% trong

Q.III. Mức tăng chậm lại đến từ sự suy giảm trong tốc độ tăng của bán lẻ hàng

hoá khi bóc tách chi tiết là do tăng trưởng chậm lại của doanh số (DS) thực

phẩm, dệt may và phương tiện đi lại, đối trọng với sự cải thiện của DS bán hàng

gia dụng, vật phẩm văn hoá, giáo dục. Đồng thời, DS bán lẻ hàng hoá khác

(chăm sóc cơ thể, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, dịch vụ cắt tóc, gội đầu,...) được xem

là 1 chỉ báo việc người dân đang nới lỏng hay tiết kiệm chi tiêu, DS bán lẻ lĩnh

vực khác đã không tăng tháng thứ 2 liên tiếp. Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ

hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ 6,9% sv cùng kỳ sau khi loại trừ

yếu tố giá, thấp hơn mức 7,3% của 9 tháng. Tăng trưởng lĩnh vực sản xuất

tháng 10 không thực sự khởi sắc khi tham chiếu với mức tăng thấp của cùng kỳ. 

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (SXCN) chỉ 4,1% (tháng 10/2022 5,5% và

thấp hơn đáng kể sv mức 10,3% của tháng 9/2022 do nhu cầu thế giới giảm sâu trong

Q.IV/2022). Mặc dù, chỉ số SXCN tháng 10 5,5% sv tháng 9 nhưng số liệu

tháng 9 điều chỉnh giảm mạnh từ số liệu sơ bộ là 5,1% xuống chỉ còn 2,9%. Tính

chung 10 tháng, chỉ số SXCN 0,5% sv cùng kỳ, nhích tăng nhẹ sv mức 0,3%

của 9 tháng. Diễn biến này tương đồng với kết quả khảo sát PMI ngành sản xuất

của trong tháng 10 khi sản lượng giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Đặc biệt, nhu cầu

đơn hàng mới phục hồi với tốc độ chậm.
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Chuyên gia: Thiếu điện tháng 5,

tháng 6 mang lại bài học lớn

Tại buổi tọa đàm “Cung ứng điện cho năm 2024 - Những vấn đề cấp bách đặt ra”,

PGS.TS.Ngô Trí Long đã có những chia sẻ về bài học rút ra từ đợt thiếu điện cao

điểm mùa hè 2023. Theo ông, điện là 1 mặt hàng hóa đặc biệt có tầm quan trọng

đối với ngành KT quốc dân. Để cho 1 nền KT phát triển, cần xác định điện phải đi

trước 1 bước. “Nguồn tiềm năng về điện của chúng ta không thiếu, thủy điện,

năng lượng tái tạo, có tất cả điều kiện để phát triển. Nhưng thời gian vừa qua, đặc

biệt năm 2023, thời điểm tháng 5 và tháng 6, chúng ta thiếu điện cục bộ.. Có mấy

nguyên nhân dẫn đến thiếu điện cục bộ. Thứ nhất là do hiện tượng thủy văn

không đáp ứng được nguồn cung ứng điện cho thủy điện. Trong nguồn điện của

chúng ta, đặc biệt với miền Bắc, có 2 nguồn quan trọng là nguồn thủy điện và

nguồn nhiệt điện. Thế mà nguồn thủy điện do ảnh hưởng của thủy văn nên nước

không đủ cung cấp. Còn đối với nhiệt điện, do sự cố cũng như 1 số hiện tượng

dẫn đến thiếu điện.… Đối với ngành điện, Chính phủ hết sức quan tâm, luôn coi

trọng điện là 1 nguồn đầu vào quan trọng, tác động tới mọi mặt của nền KT.

Nhưng điều hành giá điện ngoài theo cơ chế thị trường, trong nền KT thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, cần phải có sự điều tiết của Nhà nước. 

Vậy Nhà nước cần phải điều tiết ở chỗ nào? Thứ nhất điều tiết ở chính sách an

sinh xã hội, thứ hai nhằm phục vụ cho mục tiêu KT vĩ mô. Trong bối cảnh đó, việc

điều tiết giá điện có sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng,

cũng như các bộ ngành có liên quan”.
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Châu Âu: Kinh tế ngày càng đuối 

so với Mỹ

Theo Eurostat, mức tăng trưởng GDP hàng năm của 20 quốc gia Eurozone 

trong Q.III là -0,4% và tốc độ tăng trưởng hàng năm 0,6% trong Q.II. Tình trạng

ảm đạm của KT châu Âu hoàn toàn trái ngược sv Mỹ, nơi nền KT đạt tốc độ

4,9% trong Q.III, cao gấp đôi sv mức tăng trưởng trong Q.II. Bên cạnh đó, lạm

phát ở châu Âu đang có dấu hiệu giảm nhanh hơn. Cụ thể, CPI của Eurozone

2,9% trong tháng 10 sv cùng kỳ 2022, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Lạm phát lõi 0,3% còn 4,2% trong tháng 9. Tại Mỹ, CPI tháng 9 3,7% sv 

cùng kỳ 2022, bằng với tháng 8 và tăng từ mức 3,2% của tháng 7. Tuy nhiên,

mức tăng CPI lõi tháng 9 đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp, còn 4,1%. Tăng trưởng

KT Eurozone đã đuối sv Mỹ kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn

cầu 2008 và khoảng cách tăng trưởng giữa 2 bên càng tăng thêm kể từ khi

Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu vào đầu năm 2020. Chênh lệch trở nên lớn

hơn nữa sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra đẩy giá năng lượng và thực

phẩm tăng vọt, làm giảm sức chi tiêu của các hộ gia đình ở châu Âu. Là 1 nền

KT có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, châu Âu hứng chịu cú

sốc lớn khi giá khí đốt và giá điện leo thang chóng mặt, trong khi Mỹ là nước

xuất khẩu ròng năng lượng nên ít nhiều hưởng lợi từ sự tăng giá năng lượng toàn

cầu… Hiện tại, hầu như chưa có dấu hiệu nào cho thấy tăng trưởng KT 

Eurozone sẽ khởi sắc trong những tháng sắp tới. Ngược lại, cuộc khảo sát tương

tự ở Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trong tháng 10.
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Trung Quốc: IMF nâng mức dự

báo tăng trưởng kinh tế năm 2023

Ngày 7/11, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung

Quốc (TQ) 2023 và ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của nền KT này sau đại dịch

Covid-19. Cụ thể, IMF dự báo GDP của TQ 2023 5,4%, cao hơn mức dự báo

5% đưa ra trước đó. Phó Tổng giám đốc IMF, bà Gita Gopinath cho biết, sự

điều chỉnh này cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của KT TQ sau đại dịch Covid-19,

đặc biệt là tiêu dùng trong nước. Nền KT TQ đang trên đà hướng tới mục tiêu tăng

trưởng 2023 mà chính phủ đặt ra. Dự báo tăng trưởng KT TQ 2024 đạt 4,6%,

cao hơn sv mức dự báo 4,2%. Trong Q.III/2023, KT TQ 4,9%, chậm hơn sv 

Q.II nhưng khả quan hơn nhiều sv dự báo. Năm 2022, KT TQ chỉ 3%, thấp hơn

nhiều sv mục tiêu 5,5%, trong bối cảnh TQ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt

phòng chống dịch Covid-19... Loạt dữ liệu KT không mấy khởi sắc trong nửa đầu

2023 khiến TQ đưa ra 1 số biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là đối với ngành bất động

sản đang khó khăn. Tháng 10, TQ phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu chính

phủ trị giá 1.000 tỷ CNY (137 tỷ USD) và cho phép chính quyền địa phương ứng

trước 1 phần hạn ngạch trái phiếu 2024 để hỗ trợ nền KT. Theo bà Gopinath, dự

báo mới của IMF phản ánh mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong Q.III và tác

động của các chính sách mới được công bố gần đây. Tuy nhiên, IMF dự báo lĩnh

vực bất động sản vẫn yếu trong thời gian tới và nhu cầu ở nước ngoài chưa mạnh.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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